
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260000790/PCBA-HCM
Ngày công bố: 18/05/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ
THÀNH KHOA

3. Số văn bản của cơ sở: 001-2026/THANHKHOA  Ngày: 13/05/2026

2. Địa chỉ: 286/9 Chiến Lược, khu phố 3, Phường Bình Trị Đông, Thành phố
Hồ Chí Minh

Tên thiết bị y tế: ĐAI NẸP CÁC LOẠI DÙNG TRONG CHẤN THƯƠNG
CHỈNH HÌNH

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA
Địa chỉ chủ sở hữu: 286/9 Chiến Lược, khu phố 3, phường Bình Trị Đông,
Thành Phố Hồ Chí Minh, VIET NAM

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: DÙNG TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):



1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9. Thành phần hồ sơ:



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI

SẢN PHẨM
MÃ SẢN PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

1 Băng thun cổ tay Cái

BTCT01XS; BTCT01S; BTCT01M; 

BTCT01L; BTCT01XL

BTCT02XS; BTCT02S; BTCT02M; 

BTCT02L; BTCT02XL

BTCT01XS; BTCT01S; BTCT01M; 

BTCT01L; BTCT01XL

BTCT02XS; BTCT02S; BTCT02M; 

BTCT02L; BTCT02XL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Dây Garo Cái

GRTM01; GRTM02; GRTM03; 

GRTM04

GRCH01; GRCH02; GRCH03; 

GRCH04

GRTM01; GRTM02; GRTM03; 

GRTM04

GRCH01; GRCH02; GRCH03; 

GRCH04

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Đai treo tay tam giác Cái

DTTTG01S; DTTTG01M; 

DTTTG01L; DTTTG01XL; 

DTTTG01XXL

DTTTG01S; DTTTG01M; 

DTTTG01L; DTTTG01XL; 

DTTTG01XXL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Đai treo tay túi Cái

DTTT01XS; DTTT01S; DTTT01M; 

DTTT01L; DTTT01XL

DTTT02XS; DTTT02S; DTTT02M; 

DTTT02L; DTTT02XL

DTTT01XS; DTTT01S; DTTT01M; 

DTTT01L; DTTT01XL

DTTT02XS; DTTT02S; DTTT02M; 

DTTT02L; DTTT02XL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

5 Đai vai trái, phải Cái DV02T; DV02P DV02T; DV02P Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

6 Đai xương đòn Cái
DXD01S; DXD01M; DXD01L; 

DXD01XL; DXD01XXL

DXD01S; DXD01M; DXD01L; 

DXD01XL; DXD01XXL
Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

7 Nẹp bàn tay Cái NBT01; NBT02 NBT01; NBT02 Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

8 Nẹp bennet ngón 1 Cái NBN101; NBN102 NBN101; NBN102 Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

9
Nẹp cánh cẳng bàn tay trái, 

phải
Cái

NCBT01T; NCBT02T; NCBT03T; 

NCBT04T

NCBT01P; NCBT02P; NCBT03P; 

NCBT04P

NCBT01T; NCBT02T; NCBT03T; 

NCBT04T

NCBT01P; NCBT02P; NCBT03P; 

NCBT04P

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

10 Nẹp cẳng bàn chân Cái

NCBC01S; NCBC01M; NCBC01L; 

NCBC01XL

NCBC02S; NCBC02M; NCBC02L; 

NCBC02XL

NCBC01S; NCBC01M; NCBC01L; 

NCBC01XL

NCBC02S; NCBC02M; NCBC02L; 

NCBC02XL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

11 Nẹp cẳng bàn chân nhựa Cái
NCBCN1; NCBCN2; NCBCN3; 

NCBCN4

NCBCN1; NCBCN2; NCBCN3; 

NCBCN4
Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

12 Nẹp cẳng tay vải Cái
NCTV01T; NCTV01P

NCTV02T; NCTV02P

NCTV01T; NCTV01P

NCTV02T; NCTV02P
Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



13 Nẹp cổ cứng Cái

NCC01;  NCC02;  

NCC03;  NCC04

NCCS; NCCM; 

NCCL; NCCXL

NCC01;  NCC02;  

NCC03;  NCC04

NCCS; NCCM; 

NCCL; NCCXL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh



14 Nẹp cổ mềm Cái

NCM01S; NCM01M; NCM01L; 

NCM01XL; NCM01XXL; 

NCM02S; NCM02M; NCM02L; 

NCM02XL; NCM02XXL

NCM01S; NCM01M; NCM01L; 

NCM01XL; NCM01XXL; 

NCM02S; NCM02M; NCM02L; 

NCM02XL; NCM02XXL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

15 Nẹp cột sống lưng thấp Cái

NCSLT01S; NCSLT01M; NCSLT01L; 

NCSLT01XL; NCSLT01XXL

NCSLT02S; NCSLT02M; NCSLT02L; 

NCSLT02XL; NCSLT02XXL

NCSLT03S; NCSLT03M; NCSLT03L; 

NCSLT03XL; NCSLT03XXL

NCSLT01S; NCSLT01M; NCSLT01L; 

NCSLT01XL; NCSLT01XXL

NCSLT02S; NCSLT02M; NCSLT02L; 

NCSLT02XL; NCSLT02XXL

NCSLT03S; NCSLT03M; NCSLT03L; 

NCSLT03XL; NCSLT03XXL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

16 Nẹp cột sống lưng cao Cái

NCSLC01S; NCSLC01M; 

NCSLC01L; NCSLC01XL; 

NCSLC01XXL

NCSLC02S; NCSLC02M; 

NCSLC02L; NCSLC02XL; 

NCSLC02XXL

NCSLC03S; NCSLC03M; 

NCSLC03L; NCSLC03XL; 

NCSLC03XXL

NCSLC01S; NCSLC01M; 

NCSLC01L; NCSLC01XL; 

NCSLC01XXL

NCSLC02S; NCSLC02M; 

NCSLC02L; NCSLC02XL; 

NCSLC02XXL

NCSLC03S; NCSLC03M; 

NCSLC03L; NCSLC03XL; 

NCSLC03XXL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

17 Nẹp chống xoay ngắn Cái

NCXN1; NCXN2; NCXN3; NCXN4; 

NCXN5; NCXN6; NCXN7; NCXN8; 

NCXN9

NCXN1; NCXN2; NCXN3; NCXN4; 

NCXN5; NCXN6; NCXN7; NCXN8; 

NCXN9

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

18
Nẹp chống xoay cổ xương 

đùi
Cái

NCXCXD1; NCXCXD2; NCXCXD3; 

NCXCXD4; NCXCXD5; NCXCXD6; 

NCXCXD7; NCXCXD8; NCXCXD9

NCXCXD1; NCXCXD2; NCXCXD3; 

NCXCXD4; NCXCXD5; NCXCXD6; 

NCXCXD7; NCXCXD8; NCXCXD9

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

19 Nẹp đùi Cái

ND01S; ND01M; ND01L; ND01XL; 

ND01XXL;

ND02S; ND02M; ND02L; ND02XL; 

ND02XXL

ND01S; ND01M; ND01L; ND01XL; 

ND01XXL;

ND02S; ND02M; ND02L; ND02XL; 

ND02XXL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

20 Nẹp gân duỗi Cái
NGD1; NGD2; 

NGD3; NGD4

NGD1; NGD2; 

NGD3; NGD4
Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

21 Nẹp gân gấp Cái
NGG1; NGG2; 

NGG3; NGG4

NGG1; NGG2; 

NGG3; NGG4
Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

22 Nẹp gỗ cố định Cái

NGB01; NGB02; NG22; NG30; 

NG35; NG40; NG45; NG50;  NG60; 

NG70; NG80; NG90; NG100; NG110; 

NG120;  NG130; NG140; NG150; 

NG160

NGB01; NGB02; NG22; NG30; 

NG35; NG40; NG45; NG50;  NG60; 

NG70; NG80; NG90; NG100; NG110; 

NG120;  NG130; NG140; NG150; 

NG160

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

23 Nẹp gỗ cố định bọc vải Cái

NGBV01; NGBV02; NGV22; 

NGV30; NGV35; NGV40; NGV45; 

NGV50;  NGV60; NGV70; NGV80; 

NGV90; NGV100; NGV110; 

NGV120;  NGV130; NGV140; 

NGV150; NGV160

NGBV01; NGBV02; NGV22; 

NGV30; NGV35; NGV40; NGV45; 

NGV50;  NGV60; NGV70; NGV80; 

NGV90; NGV100; NGV110; 

NGV120;  NGV130; NGV140; 

NGV150; NGV160

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

24 Nẹp hơi cổ chân dài Cái NHCCD01; NHCCD02 NHCCD01; NHCCD02 Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh



25 Nẹp hơi cổ chân ngắn Cái NHCCN01; NHCCN02 NHCCN01; NHCCN02 Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

26 Nẹp ngón ba chấu Cái NN3C01; NN3C02 NN3C01; NN3C02 Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

27 Nẹp ngón bốn chấu Cái NN4C01; NN4C02 NN4C01; NN4C02 Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

28 Nẹp ngón đốt xa Cái
NNDX1; NNDX2; 

NNDX3; NNDX4

NNDX1; NNDX2; 

NNDX3; NNDX4
Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Nẹp ngón tay cái Cái NNTC01; NNTC02 NNTC01; NNTC02 Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

30 Nẹp ngón tay trỏ Cái NNTT01; NNTT02 NNTT01; NNTT02 Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

31 Nẹp Iseline Cái

NNI0125; NNI0150; 

NNI0175; NNI01100

NNI0225; NNI0250; 

NNI0275; NNI02100

NNI0125; NNI0150; 

NNI0175; NNI01100

NNI0225; NNI0250; 

NNI0275; NNI02100

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

32 Nẹp thun cổ chân Cái

NTCC01XS; NTCC01S; NTCC01M; 

NTCC01L; NTCC01XL

NTCC02XS; NTCC02S; NTCC02M; 

NTCC02L; NTCC02XL

NTCC01XS; NTCC01S; NTCC01M; 

NTCC01L; NTCC01XL

NTCC02XS; NTCC02S; NTCC02M; 

NTCC02L; NTCC02XL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

33 Nẹp thun gối Cái

NTG01XS; NTG01S; NTG01M; 

NTG01L; NTG01XL

NTG02XS; NTG02S; NTG02M; 

NTG02L; NTG02XL

NTG01XS; NTG01S; NTG01M; 

NTG01L; NTG01XL

NTG02XS; NTG02S; NTG02M; 

NTG02L; NTG02XL

Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

34 Nẹp tre cánh cẳng tay Cái
NTCT5; NTCT6; NTCT7; NTCT8; 

NTCT9

NTCT5; NTCT6; NTCT7; NTCT8; 

NTCT9
Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

35 Nẹp vải Iseline Cái ISL25; ISL50; ISL75; ISL100; ISL150 ISL25; ISL50; ISL75; ISL100; ISL150 Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

36 Rọ mây Bộ RM01; RM02 RM01; RM02 Gói/01 bộ

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

37 Vớ bó bột Cái VBB01; VBB02 VBB01; VBB02 Gói/01 cái

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết 

bị y tế Thành Khoa – Việt 

Nam

Công ty TNHH TM Thiết bị y tế 

Thành Khoa

286/9 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh


